
NL
Số 

TC
Lớp

% 

Điểm 

QT

Tên CBGD Thứ

3 25LC10VD3 50% Phan Gia Phước

(0974.660.075)
 

1 25LC10VD3 50%
Đặng Sỹ  Thuyết

 (0364.471.088)
 

3 25LC10VD3 50%
Đỗ Minh Hậu

(0969.648.689)
 

3 25LC10VD3 50% Đoàn Văn Thanh Phong

(0973.892.017)
 

3 25LC10VD3 50%
Nguyễn Ngọc Vinh

(0398.870.083)
 

1 25LC10VD3 0% Chủ Nhật

1 25LC10VD3 0% Chủ Nhật

1 25LC10VD3 50% Chủ Nhật

1 25LC10VD3 50% Chủ Nhật

1 25LC10VD3 0% Chủ Nhật

1 25LC10VD3 0% Chủ Nhật

Địa điểm học: Trường CĐ Viễn Đông: Công viên Phần mềm Quang, Trung Mỹ Tây, Tp.HCM. Liên hệ:Cô Thơ: 0383 288 721

Ngày  28  tháng  07  năm  2026

D303A 14/09/2026->10/10/2026

11 PRBE214262_02 Thực tập điện tử căn bản TH ______789012_____ D303A 14/09/2026->10/10/2026

10 PRBE214262_02 Thực tập điện tử căn bản TH
Phù Thị Ngọc  Hiếu

(0907.923.963)

123456___________

A5401B 17/08/2026->05/09/2026

9 PHYS111202_03 Thí nghiệm Vật lý 1 TH ______78901______ A5401B 17/08/2026->05/09/2026

8 PHYS111202_03 Thí nghiệm Vật lý 1 TH
Nguyễn Thị  Hằng 

(0865839636)

_23456___________

QPNT06 16/11/2026->12/12/2026

7 GDQP110631_01 Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTCĐ) TH ______789012_____ QPNT06 16/11/2026->12/12/2026

6 GDQP110631_01 Giáo dục quốc phòng (Thực hành-LTCĐ) TH
Lại Thế  Bình

(0982767197)

123456___________

14/12/2026->26/12/2026

5 MATH132901_03 Xác suất thống kê ứng dụng LT 07/09/2026->12/09/2026

4 IPPA233277_02 Lập Trình Python LT

12/10/2026->17/10/2026

3 INSE330380_02 An toàn thông tin LT 28/12/2026->09/01/2027

2 GDQP110531_03 Giáo dục quốc phòng (Lý thuyết-LTCĐ) LT

Thời gian học

1 ESYS431080_02 Hệ thống nhúng LT 02/11/2026->14/11/2026

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (17/08/2026)

TT Mã LHP Tên HP
Loại 

HP
Tiết Phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 01 - Năm học: 2026-2027


